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(Mẫu 02)
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Số: ………/……..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày …..  tháng ….. năm 2023


BÁO CÁO
Tình hình hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt năm 2023
(Từ tháng 01/01/2023 đến tháng 31/12/2023)

1. Thông tin chung theo giấy phép được cấp (còn hiệu lực):
- Tên Chủ giấy phép:....
- Địa chỉ: ………
- Điện thoại:…., Fax:…..; Email:…..
- Thông tin cụ thể về công trình được cấp phép: 
	Số Giấy phép, ngày tháng năm cấp
	Tên công trình khai thác
	Vị trí 
(ấp, xã, huyện)
	Tọa độ VN 2000 
(kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)
	Mục đích khai thác sử dụng
	Lưu lượng (m3/ ngày đêm)
	Chế độ khai thác (giờ/ ngày)
	Số ngày khai thác/ năm
	Nguồn nước khai thác

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Kèm theo bản photo các giấy phép đã được cấp còn hiệu lực).
2. Hiện trạng công trình khai thác
	TT
	Tên công trình khai thác
	Quy trình xử lý nước
	Thiết bị đo lưu lượng (có/không)
Tên thiết bị
	Thiết bị quan trắc mực nước
(có/không)
Tên thiết bị

	
	
	
	
	

	1
	……
	…
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…


Tình hình khai thác trong năm 2023:……………………………………..






3. Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước nước mặt đối với từng công trình khai thác (Biểu mẫu số 22 Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT)
	Thời gian
	Lưu lượng khai thác
(m3/ngày đêm)
	Lưu lượng khai thác được cấp phép
(m3/ngày đêm)
	Số ngày khai thác
	Tổng lượng khai thác
(m3)

	
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất 
	Trung bình
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tháng 1
	
	
	
	
	
	

	Tháng 2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tháng 12
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	…..
	
	…….



4. Diễn biến chế độ khai thác, mực nước và lưu lượng: 
	TT
	Tên công trình khai thác
	Chế độ khai thác
(giờ/ngày đêm)
	Lưu lượng khai thác trung bình theo thực tế
(m3/ngày đêm)
	Mực nước trung bình theo thực tế (m)

	
	
	Mùa mưa
	Mùa khô
	Mùa mưa
	Mùa khô
	Mùa mưa
	Mùa khô

	1
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	…
	…


5. Diễn biến chất lượng nước:
Số lần lấy mẫu trong năm 2023: (thời gian lấy mẫu)……………………
Đánh giá diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT đối với tất cả thông số quy định trong giấy phép. Cụ thể:
* Đối với công trình khai thác nước mặt……………
	Thông số phân tích
	Đơn vị tính
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT
	Ghi chú
(đạt/vượt)

	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	…..
	…..
	….
	
	…….

	…..
	….
	…..
	…..
	….
	…….
	
	…..





* Đối với công trình thứ 2:………………..
	Thông số phân tích
	Đơn vị tính
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT
	Ghi chú
(đạt/vượt)

	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	…..
	
	
	
	…….

	…..
	….
	…..
	…..
	
	
	
	…..


(Kèm theo Phiếu phân tích chất lượng nước mặt các đợt quan trắc trong năm đối với từng công trình khai thác)
Ghi chú: Đối với kết quả lấy mẫu phân tích sau ngày 12/9/2023 thì áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
6. Diễn biến môi trường:
Đánh giá tác động của việc điều tiết, vận hành công trình đến: chế độ dòng chảy (mực nước, lưu lượng) mùa lũ, mùa kiệt; chế độ phù sa/bùn cát, xói lở lòng, bờ, bãi sông; chất lượng nước; hệ sinh thái thủy sinh và việc khai thác, sử dụng nước của các đối tượng khác trên sông phía thượng và hạ lưu công trình trong các thời kỳ (mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ dùng nước gia tăng)…………………………
7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 
* Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
	TT
	Tên công trình khai thác
	Số Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm cấp
	Tổng số tiền phải nộp (triệu đồng)
	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)
	Lý do nếu chưa nộp

	
	
	
	
	Đã nộp đến tháng 12/2023
	Nộp năm 2023
	Còn lại
	

	1
	
	…..
	…..
	…..
	….
	…..
	…….

	2
	…
	…..
	…..
	…..
	….
	…..
	…….


* Thuế tài nguyên:
	TT
	Tên công trình khai thác
	Tổng số tiền phải nộp (triệu đồng)
	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)
	Lý do nếu chưa nộp

	
	
	
	Đã nộp đến tháng 12/2023
	Nộp năm 2023
	Còn lại
	

	1
	…..
	…..
	…..
	….
	…..
	…….

	2
	…
	…..
	…..
	….
	…..
	…….


(Kèm theo các bản sao chứng từ nộp tiền)


9. Báo cáo tình hình thực hiện lắp đặt thiết bị truyền dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước:…………………………………………………………………………..
10. Kết quả khắc phục hạn chế theo đề nghị của đoàn kiểm tra trước đó (nếu có)…………………………………………………………………………
11. Các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác (nếu có)
12. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại và trong các năm tới (Nêu rõ nhu cầu hiện tại và trong thời gian tới; kế hoạch khai thác, sử dụng nước…).
13. Đề xuất và kiến nghị của cơ sở.
                                                          ........, ngày ......tháng.........năm 2023
                                                                                    Chủ giấy phép
                                                                     Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

[bookmark: _GoBack](Đính kèm:
- Các chứng từ nộp tiền; số liệu theo dõi lưu lượng khai thác (bản photo);
- Kết quả phân tích (Đính kèm:mẫu nước; chứng nhận đủ điều kiện đơn vị phân tích mẫu (bản photo);
Lưu ý: Đối với đơn vị có nhiều giấy phép khai thác, đề nghị phải báo cáo đầy đủ số liệu và nội dung cho từng giấy phép khai thác.



